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 Sơn Động, ngày       tháng 7 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích 

 trong 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-

BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 05/2020/TT-BNV 

ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về bãi bỏ khoản 7 điều 2 thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về bãi bỏ một phần tại điểm b khoản 1 Điều 5 Quyết định số 37/2018/QĐ-

UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 236/TTr-PNV ngày 18/7/2023. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng cho 21 tập thể và 23 cá nhân có 
thành tích trong 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở. (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng cho mỗi tập thể là: 1.080.000 đồng; mỗi cá nhân là: 
540.000 đồng. Tổng số tiền thưởng là: 35.100.000 đồng (Ba mươi năm triệu một trăm 
nghìn đồng). 

   Kinh phí khen thưởng: Được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng huyện năm 2023. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Thường trực Hội đồng Thi đua khen 
thưởng huyện, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Tài chính - KH, Kho bạc Nhà 
nước huyện, Phòng tư pháp huyện Sơn Động, các tập thể, cá nhân có tên trong 
danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- TT Huyện ủy; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Hoàng Văn Trọng 
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DANH SÁCH 

Về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích 

 trong 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch 

UBND huyện Sơn Động) 
 

1. Tập thể (21) 
 

STT 

 

Tên cơ quan, đơn vị 
 

1 Phòng Tư pháp huyện  Sơn Động 

2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  huyện Sơn Động 

3 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An 

4 Ủy ban nhân dân xã Yên Định 

5 Ủy ban nhân dân xã Tuấn Đạo 

6 Tổ hòa giải thôn Thia, xã Lệ Viễn 

7 Tổ hòa giải Tổ dân phố Lừa, thị trấn An Châu 

8 Tổ hòa giải thôn Chao, xã Vĩnh An 

9 Tổ hòa giải thôn Nhân Định, xã Yên Định 

10 Tổ hòa giải thôn Đồng Mương, xã Phúc Sơn 

11 Tổ hòa giải thôn Sản, xã Hữu Sản 

12 Tổ hòa giải thôn Sầy, xã Tuấn Đạo 

13 Tổ hòa giải tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử 

14 Tổ hòa giải thôn Rỏn, xã Thanh Luận 

15 Tổ hòa giải thôn Đồng Làng, xã Dương Hưu 

 

16 
Tổ hòa giải thôn Nà Vàng, xã Vân Sơn 

17 Tổ hòa giải thôn Đồng Dương, xã An Lạc 

18 Tổ hòa giải thôn Việt Tiến, xã Giáo Liêm 

19 Tổ hòa giải thôn An Bá, xã An Bá 

20 Tổ hòa giải thôn Trung Sơn, xã Đại Sơn 

21 Tổ hòa giải thôn Đẫng, xã Long Sơn 
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 2. Cá nhân (23) 

STT Họ và tên Đơn vị công tác 

1 Bà: Đinh Thị Tuyết Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Động 

2 Bà: Nguyễn Thị Ngọc Bích Công chức Phòng Tư pháp huyện Sơn Động 

3 Ông:  Vi Xuân Hùng Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đại Sơn 

4 Ông: Phan Huy Trà Công chức Tư pháp - Hộ tịch Thị trấn An Châu 

5 Ông;  Đỗ Danh Tuân Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Dương Hưu 

6 Ông: Lê Văn Thắng Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Lạc 

7 Ông: Hoàng Văn Điệu Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tuấn Đạo 

8 Ông: Dương Văn Chỉnh Hòa giải viên thôn Chung Sơn, xã Lệ Viễn 

9 Bà; Nông Thị Xuân Hòa giải viên Tổ dân phố 1, thị trấn An Châu 

10 Ông: Lương Văn Bình Hòa giải viên thôn Mật, xã Vĩnh An 

11 Bà: Bàn Thị Liên Hòa giải viên thôn Tiên Lý, xã Yên Định 

12 Ông: Nông Văn Nghiêm Hòa giải viên thôn Non Tá, xã Phúc Sơn 

13 Ông: Hoàng Văn Triều Hòa giải viên thôn Sản, xã Hữu Sản 

14 Bà: Lại Thùy Dương Hòa giải viên thôn Am Hà, xã Tuấn Đạo 

15 Bà: Hoàng Thị Phơ 
Hòa giải viên, Tổ hòa giải tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn 

Tây Yên Tử. 

16 Bà: Trần Thị Huyền Tổ trưởng Tổ Hòa giải thôn Làng Khang, xã Đại Sơn 

17 Ông: Nguyễn Văn Vinh Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Bán, xã Dương Hưu 

18 Ông: Phạm Văn Chiến Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Thanh Hà, xã Thanh Luận 

19 Ông: Vũ Ngọc Huân Hòa giải viên thôn Nà Ó, xã An Lạc 

20 Ông: Hoàng Văn Sung Hòa giải viên thôn Việt Tiến, xã Giáo Liêm 

21 Ông: Đàm Văn Bảo Hòa giải viên thôn Đồng Tàn, xã An Bá 

22 Ông: Dương Văn Định Hòa giải viên Thôn Khả, xã Vân Sơn 

23 Ông: Ngọc Thanh Bình Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Thượng, xã Long Sơn 
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